
Đạt Không đạt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A. Giáo viên

1 Phùng Thị Xuân 19/7/1985 TPCM
GV 

Lịch sử

THCS 

Phan Bội 

Châu

05/12/2006 19N2T III V.07.04.32 II V.07.04.31 Đạt

2 Phú Thị Huyền 02/11/1982

GV 

Tiếng 

Anh

THCS 

Phan Bội 

Châu

27/01/2016 23N4T III V.07.04.32 II V.07.04.31 Đạt

Kết quả rà soát

Ghi chú

II. Dự xét thăng Hạng II

Nam Nữ

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác

Hạng 

CDNN 

giáo 

viên

Mã số

Tổng số 

năm, 

tháng 

giữ hạng 

CDNN 

và tương 

đương 

(tính đến 

10/02/20

26)

Hạng 

CDNN 

hiện 

đang 

giữ

Mã số hạng 

CDNN đang 

giữ

Nhiệm 

vụ đang 

đảm 

nhiệm

(CBQL, 

GV 

môn...)

Cơ quan, 

đơn vị 

đang làm 

việc

Hạng CDNN, bậc lương hiện 

hưởng 

UBND XÃ TỨ KỲ

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG CDNN GIÁO VIÊN MẦM 

NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP 

NĂM 2026

Mẫu 5A

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM 2026 

TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Kèm Thông báo số           /TB-HĐXTH ngày 13/02/2026 của Hội đồng xét thăng hạng)

Ngày tháng 

năm được 

tuyển dụng 

vào vị trí 

giáo viên

Hạng CDNN  đề nghị 

thăng hạng

TT Họ và tên

Ngày. tháng. năm 

sinh

1
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Mã số hạng 
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GV 
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giáo viên
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Ngày. tháng. năm 

sinh

3
Nguyễn Thị 

Thanh
01/9/2091

GV Địa 

lý

THCS 

Phan Bội 

Châu

03/01/2017 10N1T III V.07.04.32 II V.07.04.31
Không 

đạt

4 Phạm Thị Vân 28/12/1989

GV 

Ngữ 

văn

THCS 

Phan Bội 

Châu

01/01/2020 14N3T III V.07.04.32 II V.07.04.31
Không 

đạt

5
Phạm Thị Hồng 

Chuyên
11/9/1983

GV Âm 

nhạc

THCS 

Phan Bội 

Châu

05/12/2006 19N4T III V.07.04.32 II V.07.04.31
Không 

đạt

6
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc
11/01/1980

Giáo 

viên 

GV 

GDCD

THCS 

Quang 

Khải

01/02/2016 09N 11T III V.07.04.32 II V.07.04.31 Đạt

(Danh sách này có 06 người)
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